
KẾ HOẠCH TUẦN 
(Từ 16/09 đến 20/09/2024)

	MỤC TIÊU

	- Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt trong các hoạt
- Trẻ biết đọc bài thơ, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
- Trẻ nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của quả quen thuộc. 
- Trẻ nói được 1 vài thông tin về mình .


	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về các cháu còn khóc, các cháu ăn chậm, nhút nhát khi đến lớp.
Xem sắc diện cháu


	TD sáng
	-Tay: ( 2 lần 4 nhịp): 2 tay giơ cao, 2 tay hạ xuồng thấp chân về tư thế chuẩn bị.
- Chân: ( 3 lần 4 nhịp): bước 1 chân về phía trước, bước chân về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: ( 2 lần 4 nhip): 2 tay giơ lên cao, 2 tay chạm chân cuối người về phía trước.
- Bật: (4 lần 4 nhịp):  tại chỗ.

	Trò chuyện
 sáng

	Hỏi tên và tuổi của trẻ, gia
đình con có ai…

	Đến lớp con chào ai?

	Cho cháu xem tranh ảnh.

	Cho cháu nghe nhạc, chơi
lắp ráp.
Xem tranh về  quả khế

	Cháu xem tranh tự do.


	

Giờ học



	ĐI THEO HỆU LỆNH CÔ

ÔN BÀI HÁT CON GÀ
TRỐNG
	TÌM QUẢ BÓNG CÔ CẤT 

RÈN KỶ NĂNG VÒ GIẤY
	XÉ GIẤY

BT: TÌM ĐỒ VẬT BẠN 
TRAI- GÁI SÁCH
KHÁM PHÁ TRANG 3
	ĐI NGỦ

NHẬN BIẾT TRÁI KHẾ
	THƠ ĐÀN BÒ

RÈN KỶ NĂNG XÉ GIẤY

	
Chơi ngoài
 trời trời
	TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: kéo xe, đẩy xe, 
lấy bóng bỏ vào lồng

	QS: hoa màu vàng.
TCDG: dung dăng dung dẻ.

	TCVĐ: lá và gió.
TCDG: dung dăng dung dẻ.

	TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: đi cảm nhận
bàn chân, ném bóng vào
thùng, kéo túi cát

	QS: tranh con vật
TCDG: dung dăng dung dẻ.


	


Giờ chơi


	Trò chơi giả bộ: Tắm bé
Xem sách thư giản.
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.
Âm nhạc: hát các bài đã học

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem sách thư giản.
Học tập: tháo lắp vòng.
Dùng giá múc bóng cho vào ly
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.

	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem sách thư giản.
Học tập: tháo lắp vòng, 
thực hiện tiếp bài tập.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.
Rèn trẻ chưa xé giáy được
	Chơi giả bộ:Tắm bé
Âm nhạc: hát các bài đã học.
Học tập: tháo lắp vòng.
Tạo hình: tô màu quả
	Chơi gỉa bộ: tắm bé.
Học tập: tháo lắp vòng
Âm nhạc: hát các bài đã học.
Xem tranh về các con vật

	Giờ ăn
	
Tập cháu ngồi vào bàn ăn.

	Vệ sinh
	Tập cháu lau miệng sau khi ăn xong

	Giờ ngủ
	Tập cháu biết vào chổ ngủ.


	Sinh hoạt 
chiều
	Cháu chơi tự do với bóng.

	Cô cháu cùng hát các bài đã 
biết

	Rèn cháu chưa biết cách xé
giấy.

	Cô cháu cùng nghe nhạc
lại bài hát.
Xem tranh về quả khế

	Nhắc nhở cháu đi học 
không khóc.
Ôn lại bài thơ đã học


	Nhận xét 
cuối ngày
	Các cháu đến lớp còn khóc: 
Kỳ, Linh, Nghi
Cháu biết cầm ca uống nước
tuy nhiên còn bé Huy, Quý
chưa biết cách uống nước 
[bookmark: _GoBack]bằng ca
	Trẻ rất hứng thú chơi tìm đồ
vật cùng cô. Ngủ ngon giấc, 
Huy còn phá nước trong giờ 
rửa tay
	Biết cách xé giấy tuy nhiên
Quý, Phát, Hân còn tranh 
giành nhau khi chơi.
Trẻ cầm bút để làm bài tập 
chưa được vì cơ tay còn yếu
	Bích vào ngủ hay khóc và
ói, Kiệt, Hiếu còn nói 
chuyện trong giờ ngủ, Bảo
giờ ăn còn dùng tay để 
bóc thức ăn

	Cháu thích đọc thơ cùng cô







	GIÁO ÁN
ĐI THEO HỆU LỆNH CÔ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết đi theo hiệu lệnh của cô ( nhanh – chậm).
Chuẩn bị:
Vạch mức, nhạc.
Tiến hành
Hoạt động 1: khởi động:
- Đi các kiểu chân – chạy chậm- chạy nhanh – chậm dần đứng thành vòng tròn.
- Bài tập phát triển chung:
-Tay: ( 2 lần 4 nhịp): 2 tay giơ cao, 2 tay hạ xuồng thấp chân về tư thế chuẩn bị.
- Chân: ( 4 lần 4 nhịp): bước 1 chân về phía trước, bước chân về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: ( 2 lần 4 nhip): 2 tay giơ lên cao, 2 tay chạm chân cuối người về phía trước.
- Bật: (4 lần 4 nhịp):  tại chỗ.
Vận động cơ bản: đi theo hiệu lệnh
Cô cho trẻ đi chậm như như vit con.
Cô nói đi nhanh như thỏ.
Gơi các cháu đi nhanh để lấy đồ chơi, đi châm về chỗ ngồi.
Cô chỉ trẻ cách chơi, và hướng dẫn trẻ khi nghe cô nói đi nhanh thì các con sẽ đi thật nhanh, chứ không chạy. Cô nói đi chậm các con phải bước các bước
 chân gần lại từ từ.
Cho cả lớp chơi ( 6-7 lần).
Hoạt động 2: hồi tĩnh
Trò chơi chim bay cháu chơi 3 lần.
Kết thúc: đi hít thở nhẹ nhàng…


GIÁO ÁN
TÌM QUẢ BÓNG CÔ CẤT 
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và tìm được quả bóng vừa mới cất giấu.
Chuẩn bị:
Bóng đủ cho cháu và cô.
Rổ, nhạc.
Tiến hành:
Hoạt động 1: Bóng của bé.
Cô cho trẻ chơi tự do với bóng ( lăn bóng, ném bóng, đá bóng).
Yêu cầu trẻ mỗi trẻ cầm 1 quả bóng và đem lại cho cô.
Con đang cầm quả gì vậy?.
Quả bóng của con có dạng hình gì?, cô cho trẻ dùng tay xoa quả bóng. 
Cho trẻ dùng tay lăn bóng  ra xa, động viên trẻ nói quả bóng.
Hoạt động 2: trò chơi tìm bóng .
Cho trẻ che mặt lại cô cất quả bóng và cho cháu tìm xung quanh lớp xem quả bóng ở đâu.
Cháu chơi 3-4 lần.
Kết thúc: 





GIÁO ÁN
XÉ GIẤY
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết dùng các cơ ngón tay để xé giấy thành từng sợi dài.
Chuẩn bị:
Giấy đủ màu và đủ số lượng cháu.
Nhạc, rổ, hồ dán.
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Cho mỗi cháu chọn 1 tờ giấy.
Cháu chơi theo yêy cầu cô: thổi giấy, chơi ú à, che nắng..
Hoạt động 2: làm mẫu
Cô xé giấy cháu xem vừa xé cô vừa giải thích.
Cho cháu lấy dụng cụ về chỗ ngồi cùng xé giấy.
Cô quan sát động viên gợi ý khi cháu thực hiện.
Kết thúc: 

GIÁO ÁN 1
 ĐI NGỦ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết nghe và hưởng ứng theo giai điệu bài hát.
Chuẩn bị:
Nhạc bài nghe.
Tiến hành:
Hoạt động 1: nghe  hát
Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát : “đi ngủ”.
Trong bài hát, nhắc em bé làm gì?
Nằm như thế nào ?
Hai mắt thì sao?
Cô nói choc ho trẻ giai diệu bài hát nhip  nhàng vừa phải..
Hoạt động 2: cùng ru bé ngủ.
Cô cho trẻ cầm bế búp bê.
Cô mở giai điệu bài hát lên cho trẻ nghe vừa nghe trẻ vừa vuốt ve búp bê,  giả ru búp bê ngủ.
Hỏi trẻ lại giai điệu của bài hát ‘ đi ngủ”.
Kết thúc: 
GIÁO ÁN 2
NHẬN BIẾT TRÁI KHẾ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và nói tên quả khế
Chuẩn bị:
Tranh ảnh, quả khế
Lô tô các loại quả
Nhạc, rổ đủ cho trẻ
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Cô cho trẻ chọn 1 quả tuỳ thích
Hỏi trẻ quả con là quả gì
Quả đó như thế nào
Con ăn quả khế chưa, vị quả khế như thế nào, chua hay ngọt
Cô tóm ý cho trẻ nắm
Hoạt động 2: 
Cô giới thiệu tranh lô tô nhiều loại quả
Cho trẻ lấy rổ và chọn quả khế cho vào rổ
Cô mở nhạc trẻ thực hiện
Tắt nhạc trẻ dừng lại và cô kiểm tra số quả trong rổ trẻ
Kết thúc: 

GIÁO ÁN
 THƠ ĐÀN BÒ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nghe và đọc thơ theo cô đến hết bài thơ “Đàn bò”.
Chuẩn bị:
Tranh ảnh.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cô giả tiếng kêu và cháu đón tên con gì kêu.
Con thấy con bò ở đâu?
Con bò thích ăn gì?
Hôm nay cô dạy con đọc bài thơ con bò nhé!
Hoạt động 2: cùng đọc thơ với cô.
Cô cho trẻ đọc thơ theo cô từng câu.
Cô cho cả lớp cùng đọc thơ với cô vừa đọc vừa chỉ vào từng bức tranh.
Cô mới nhóm đọc thơ cùng cô.
Cho cá nhân đọc.
Cho cả lớp đọc cùng cô đến hết bài.
Kết thúc: 
Nhận xét cuối ngày:








